
 

 

BIẾN CHỨNG THẦN KINH TRONG VIÊM MÀNG NÃO NHIỄM 

KHUẨN Ở TRẺ EM 

TỔNG QUAN 

Cá c biế n chứ ng củ á viế m má ng ná o co  thế  đứợ c chiá thá nh biế n chứ ng toá n thá n vá  biế n 

chứ ng thá n kinh. Biế n chứ ng toá n thá n, nhứ sếptic shock, đo ng má ủ no  i má ch lán to á (DIC), 
ho  i chứ ng sủy ho  há p cá p tí nh (ARDS), viế m khợ p phá n ứ ng hoá  c nhiế m khủá n.  

Biế n chứ ng thá n kinh củ á viế m má ng ná o co  thế  đo  t ngo  t hoá  c tiế n triế n dá n dá n, xủá t hiế  n 

vá o bá t ky  thợ i điế m ná o sáủ khợ i phá t triế  ủ chứ ng, kế  cá  sáủ đá  kho i bế  nh. Má  c dủ  nhiế ủ 

biế n chứ ng thá n kinh ná  ng vá  dế  nhá  n biế t, cá c biế n chứ ng khá c nhứ điế c tái co  thế  tiế m á n 

trong phá sợ m củ á nhiế m trủ ng. Cá c biế n chứ ng thá n kinh củ á viế m má ng ná o báo go m:  

• Impáirếd mếntál státủs 

• Phủ  ná o vá  tá ng á p lứ c no  i so  

• Co giá  t 

• Dá ủ thá n kinh khủ trủ  (ếg, điế c tái, liế  t thá n kinh so , liế  t nứ á ngứợ i hoá  c liế  t tứ  chi) 

• Thá t điế ủ 

• Bá t thứợ ng má ch má ủ ná o 

• Nếủropsychologic impáirmếnt, dếvếlopmếntál disábility 

• Trá n di ch hoá  c trá n mủ  dứợ i má ng cứ ng 

• Ná o ủ ng thủ y 

• Ro i loá n chứ c ná ng vủ ng há  đo i 

Há ủ hế t cá c di chứ ng/biế n chứ ng đứợ c bá o cá o báo go m: dá ủ thá n kinh khủ trủ , điế c, sủy 

giá m nhá  n thứ c vá  đo  ng kinh.  

• Ngứợ i lợ n: Ngủy cợ cáo nhá t phá t triế n dá ủ thá n kinh khủ trủ  – thứợ ng do nho i má ủ 

ná o nhứng củ ng co  thế  do viế m ná o, tủ  mủ  dứợ i má ng cứ ng, á p xế ná o hoá  c xủá t hủyế t 

no  i so .  

• Điế c tái: Xủá t hiế  n vợ i tí  lế   cáo trế n bế  nh nhá n co  viế m tái giứ á đo ng má c.  

Trế  ếm vá  ngứợ i lợ n viế m má ng ná o nhiế m khủá n má  kho ng co  dá ủ thá n kinh khủ trủ  củ ng 
co n tiế m á n ngủy cợ khủyế t khủyế t vế  má  t nhá  n thứ c trong thợ i gián dá i.  

DỊCH TỄ 

Tỉ lệ - Trong 19 bá o cá o tứ  cá c nghiế n cứ ủ tiế n cứ ủ tá i cá c qủo c giá phá t triế n, biế n chứ ng 
thứợ ng gá  p nhá t go m: 

• Điế c tái (11%) 

• Khủyế t tá  t trí  tủế   (4%) 

• Co cứ ng vá /hoá  c liế  t (4%) 

• Co giá  t (4%) 



 

 

Tác nhân – Cá n ngủyế n vi sinh ợ  trế  co  viế m má ng ná o biế n chứ ng báo go m: 

• HI (37%) 

• Láo (12%) 

• Phế  cá ủ (4%) 

• Ná o mo  cá ủ (3%) 

Các yếu tố nguy cơ – Cá c yế ủ to  liế n qủán đế n kế t củ c viế m má ng ná o nhiế m khủá n ợ  trế  báo 

go m:  

• Tủo i (trế  cá ng nho , tiế n lứợ ng cá ng xá ủ) 

• Cá n ngủyế n vi sinh (phế  cá ủ – liế n qủán đế n kế t củ c xá ủ so vợ i cá c tá c nhá n khá c) 

• Thợ i gián vá /hoá  c tiế n triế n củ á bế  nh trứợ c khi điế ủ tri  khá ng sinh hiế  ủ qủá  

• Đi nh lứợ ng tá c nhá n trong CSF ợ  thợ i điế m chá n đoá n 

• To c đo   CSF vo  trủ ng 

• Đá p ứ ng củ á vá  t chủ  vợ i nhiế m trủ ng 

Cá c đá  c điế m lá m sá ng liế n qủán đế n tá ng ngủy cợ biế n chứ ng thá n kinh: 

• Co giá  t kế o dá i, phứ c tá p, hoá  c > 72 giợ  sáủ nhá  p viế  n 

• Glủcosế di ch ná o tủ y thá p 

• Triế  ủ chứ ng ≥ 2 ngá y trứợ c khi nhá  p viế  n 

• Thá t điế ủ 

• ≥ 107 CFU/mL di ch ná o tủ y 

• Dá ủ thá n kinh khủ trủ   

• Nhiế m phế  cá ủ 

CÁC BIẾN CHỨNG THẦN KINH 

Phù não  

Phủ  ná o co  thế  do vásogếnic, đo  c tế  bá o hoá  c cợ chế  tá c đo  ng lế n mo  kế . Cá c tiế n trí nh ná y 

gá y tá ng to ng thế  tí ch di ch trong ná o, gá y tá ng á p lứ c no  i so  (ICP).  

• Phủ  ná o do vásogếnic thứợ ng do tá ng tí nh thá m há ng rá o má ủ ná o, đá  c biế  t lá  no  i mo  

đá m ro i má ng má ch vá  no  i mo  cá c vi má ch má ủ ợ  ná o.  

• Cá c yế ủ to  gá y đo  c tế  bá o đứợ c giá i pho ng tứ  nếủtrophils, microgliá, vá  ástrocytếs co  

thế  trứ c tiế p gá y phủ  ná o.  

• Phá n ứ ng viế m do nhiế m trủ ng gá y cá n trợ  qủá  trí nh há p thủ CSF bí nh thứợ ng tứ  

khoáng dứợ i nhế  n qủá áráchnoid villi.  

Tràn dịch dưới màng cứng 

Tủ  di ch dứợ i má ng cứ ng xủá t hiế  n vợ i tí  lế   10-33% trế  viế m má ng ná o nhiế m khủá n cá p tí nh. 

Trong cá c nghiế n cứ ủ viế m má ng ná o phế  cá ủ đá trủng tá m, tủ  di ch dứợ i má ng cứ ng đứợ c 

ghi nhá  n khoá ng 20% bế  nh nhá n. Biế ủ hiế  n lá m sá ng củ á tủ  di ch thứợ ng mợ  nhá t hoá  c kho ng 

ro . Ở  trế  rá t nho , tho p pho ng co  thế  lá  biế ủ hiế  n củ á biế n chứ ng ná y, trong khi ợ  trế  lợ n hợn, 



 

 

tủ  di ch hiế m khi gá y tá ng á p lứ c no  i so  vá  đá y lế  ch đứợ ng giứ á. Ở  há ủ hế t trế , tủ  di ch gá y rá í t 

triế  ủ chứ ng vá  thứợ ng kho ng cá n điế ủ tri .  

Co giật 

Co giá  t xủá t hiế  n vợ i tí  lế   20-30% trế  viế m má ng ná o nhiế m khủá n cá p tí nh. Bế  nh sinh củ á co 

giá  t trong viế m má ng ná o vá n chứá đứợ c hiế ủ ro . Má  c dủ  so t co  thế  lá  yế ủ to  cofáctor ợ  trế  

rá t nho , viế m má ch má ủ ná o hoá  c cá c tháy đo i nếủrochếmicál thứ  phá t đứợ c cho lá  ngủyế n 
nhá n gá y rá há ủ hế t cá c trứợ ng hợ p co giá  t.  

Hái loá i co giá  t thứợ ng gá  p nhá t ợ  trế  viế m má ng ná o nhiế m khủá n lá  co giá  t khủ trủ , toá n 

thế  vợ i khủ trủ  no i bá  t vá  co giá  t củ c bo   toá n thế  ho á thứ  phá t. Co giá  t xủá t hiế  n trứợ c hoá  c 

tá i thợ i điế m biế ủ hiế  n thứợ ng lá  toá n thế , trong khi co giá  t xủá t hiế  n sáủ 72 giợ  nhá  p viế  n 

thứợ ng lá  khủ trủ .  

Viế m vo  ná o lá  cợ chế  chí nh gá y co giá  t trong viế m má ng ná o nhiế m khủá n. Co giá  t củ ng liế n 

qủán đế n bế  nh ly  ná o nhứ ná o ủ ng thủ y, phủ  ná o, tủ  mủ  dứợ i má ng cứ ng hoá  c nho i má ủ ná o.  

Co giá  t trong giái đoá n sợ m củ á bế  nh dế  kiế m soá t vá  hiế m khi gá y di chứ ng thá n kinh ví nh 

viế n. Ngứợ c lá i, co giá  t kế o dá i, kho  kiế m soá t hoá  c khợ i phá t sáủ 72 giợ  nhá  p viế  n liế n qủán 
đế n di chứ ng thá n kinh, cho thá y co  thế  co  biế n chứ ng má ch má ủ ná o.  

Điếc tai 

Điế c tái sáủ viế m má ng ná o nhiế m khủá n co  thế  thoá ng qủá hoá  c ví nh viế n. Điế c tái thoá ng 

qủá co  thế  thứ  phá t do ro i loá n dá n trủyế n ợ  nhiế ủ bế  nh nhá n. Tủy nhiế n, điế c thá n kinh 

(sếnsorinếủrál) co  thế  do phá  hủ y dá y thá n kinh VIII, o c tái, hoá  c lábyrinth, do vi khủá n xá m 
lá n trứ c tiế p vá /hoá  c đá p ứ ng viế m trong nhiế m trủ ng.  

Sá n phá m vi khủá n vá  cá c chá t trủng gián viế m lán ro  ng trong viế m má ng ná o vá  di ch ná o tủ y, 

vi khủá n qủá o c tái vá  gá y viế m mế  đá o tái ná  ng, phá  vợ  há ng rá o má ch má ủ-mế  đá o, gá y điế c 
tái.  

Điế c thá n kinh phá t triế n trong vá i ngá y đá ủ, thoá ng qủá hoá  c dái dá ng. Viế m tái giứ á lá  yế ủ 

to  ngủy cợ chí nh trong điế c tái sáủ viế m má ng ná o phế  cá ủ.  

Điế c thá n kinh dái dá ng chiế m tí  lế   5-10% trế  viế m má ng ná o nhiế m khủá n vá  lế n đế n 30% 

trế  viế m má ng ná o phế  cá ủ. Tá t cá  trế  điế c tái co  mo  t hoá  c nhiế ủ yế ủ to  ngủy cợ sáủ đá y ợ  

thợ i điế m biế ủ hiế  n:  

• Triế  ủ chứ ng khợ i phá t tứ  2 ngá y trợ  lế n trứợ c nhá  p viế  n 

• Đứợ ng trong CSF dứợ i 0.6 mmol/L 

• Nhiế m phế  cá ủ 

• Thá t điế ủ 

Điế c tái vợ i tí  lế   cáo gá p 2-3 lá n ợ  trế  viế m má ng ná o phế  cá ủ so vợ i tá c nhá n khá c.  

Liệt dây TK sọ 



 

 

Liế  t dá y TK so  co  thế  do phủ  nế  nhủ mo  ná o chế n ế p hoá  c pếrinếủritis do phá n ứ ng viế m 

má ng ná o lá n cá  n. Dá y thá n kinh VI lá  dá y thứợ ng chi ủ á nh hứợ ng nhá t trong viế m má ng ná o. 
Dá y thá n kinh III, IV vá  VII củ ng co  thế  chi ủ á nh hứợ ng.  

Motor deficits 

Liế  t nứ á ngứợ i, liế  t tứ  chi hoá  c khiế m khủyế t vá  n đo  ng co  thế  lá  biế n chứ ng củ á viế m má ng 

ná o nhiế m khủá n. Há ủ hế t khiế m khủyế t vá  n đo  ng cá i thiế  n hoá  c tứ  kho i sáủ điế ủ tri  viế m 
má ng ná o nhứng củ ng co  thế  gá y khủyế t tá  t lá ủ dá i.  

Liế  t thứợ ng do bá t thứợ ng no  i so  (ếg, hủyế t kho i tí nh má ch vo  ná o hoá  c tí nh má ch ságittál, 

co thá t đo  ng má ch ná o, tủ  di ch hoá  c tủ  mủ  dứợ i má ng cứ ng, ná o ủ ng thủ y, nho i má ủ ná o hoá  c 

á p xế, phủ  ná o).  

Liế  t trong viế m má ng ná o nhí n chủng cá i thiế  n thếo thợ i gián.  

Các biến chứng mạch máu não/Dấu thần kinh khu trú 

Hủyế t kho i, viế m má ch má ủ, xủá t hủyế t ná o cá p hoá  c nho i má ủ, vá  hí nh thá nh phí nh má ch 

má ủ ná o lá  biế n chứ ng tiế m á n trong viế m má ng ná o nhiế m khủá n.  

Ngoài ra còn các biến chứng khác liên quan đến khuyết tật trí tuệ, hành vi.  

Dá ủ thá n kinh khủ trủ  thứợ ng do tái biế n má ch má ủ ná o, nhứng củ ng co  thế  do bế  nh ly  ná o 

nhứ tủ  mủ  dứợ i má ng cứ ng, á p xế ná o hoá  c xủá t hủyế t no  i so . Xá m lá n vi khủá n vá o khoáng 

dứợ i nhế  n vá  nhủ o  ná o gá y kí ch hoá t giá i pho ng cytokinếs vá  phá n ứ ng viế m ná  ng nế . Đá p 

ứ ng viế m ná y hoá t ho á đo ng má ủ vá  ứ c chế  tiế ủ sợ  hủyế t trong má ch má ủ, gá y hí nh thá nh 
kho i hủyế t, nho i má ủ vá  xủá t hủyế t.  

Dá ủ thá n kinh khủ trủ  do nho i má ủ ná o co  thế  biế ủ hiế  n sợ m, phá t triế n trong giái đoá n bế  nh 

(trủng gián) hoá  c sáủ khi phủ c ho i. Nho i má ủ ná o vợ i tí  lế   ¼ bế  nh nhá n viế m má ng ná o nhiế m 

khủá n, mo  t nứ á so  bế  nh nhá n xủá t hiế  n ợ  thợ i điế m nhá  p viế  n, nứ á co n lá i xủá t hiế  n trong 

thợ i gián điế ủ tri .  

CÁC BIẾN CHỨNG KHÔNG THƯỜNG GẶP 

• Biế n chứ ng tủ y so ng, nhứ viế m tủ y cá t ngáng hoá  c nho i má ủ 

• A p xế ná o 

• Ná o ủ ng thủ y  

• Hí nh thá nh phí nh má ch 
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